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MỘT VÀI THÔNG TIN VỀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ  

CÀ PHÊ TẠI ĐÀI LOAN 

 

1. Tình hình Đài Loan nhập khẩu cà phê từ thế giới và từ Việt Nam năm 

2013, 2014:  

Xuất xứ 

Năm 2013 Năm 2014 Tăng giảm (%) 

Lượng 

(kg) 

Kim ngạch 

(USD) 
Lượng (kg)  

Kim ngạch 

(USD) 
Lượng 

Kim 

ngạch 

Thế giới 21.800.718 101.209.586 23.773.803 118.338.847 9,05  16,92 

Việt Nam 1.582.975 3.781.503 1.335.225 3.243.379 15,65 14,23 

Nguồn: Cục Thương mại quốc tế Đài Loan 

Đánh giá: Đài Loan nhập khẩu cà phê từ VN chiếm trung bình khoảng 6% về 

lượng và khoảng 4% về kim ngạch trong tổng nhập khẩu cà phê của Đài Loan cùng 

kỳ.  

2. Chính sách quản lý nhập khẩu: 

 Thuế quan nhập khẩu: Đài Loan hiện áp mức thuế nhập khẩu 0% đối với 

các loại cà phê thuộc mục HS 0901.  

  Biện pháp quản lý phi thuế quan: Khi nhập khẩu phải làm thủ tục kiểm dịch 

động thực vật và thủ tục kiểm nghiệm thực phẩm nhập khẩu theo quy định 

liên quan về kiểm dịch động thực vật và kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực 

phẩm.  

 Chính sách quản lý và thủ tục liên quan có tại website của Cơ quan quản lý 

Thực phẩm và Cơ quan quản lý kiểm dịch động, thực vật.  

­ Cơ quan quản lý thực phẩm: Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Bộ Y tế 

và Phúc lợi Đài Loan. www.fda.gov.tw  

­ Cơ quan quản lý kiểm dịch động thực vật Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan: 

www.baphiq.gov.tw  

 

3. Thị hiếu và thói quen tiêu dùng 

http://www.fda.gov.tw/
http://www.baphiq.gov.tw/
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 Bên cạnh thức uống truyền thống là trà, người Đài Loan nhất là giới trẻ tại 

các thành phố lớn hiện cũng khá chuộng cà phê. Cà phê tại Đài Loan được bán phổ 

biến tại các cửa hàng tiện ích mở cửa 24h có ở khắp mọi ngõ ngách từ thành thị 

đến nông thôn. Các quán cà phê nhỏ xinh, tĩnh lặng song khá sang trọng và lịch 

lãm mang phong cách Nhật Bản có thể được tìm thấy tại các con hẻm nhỏ của đảo 

này. Người ta có thể thấy cảnh những công chức, viên chức, nhân viên cổ trắng 

hàng sáng hối hả đi ra khỏi ga tàu điện ngầm, hay đang xếp hàng vào thang máy 

luôn có 1 ly latte hoặc capuccino trên tay. Tuy vậy, người Đài Loan uống cà phê 

rất nhạt, ít đường, ít sữa. Đó là lý do tại sao giới trẻ Đài Loan bình quân uống tới 

3ly cà phê 1 ngày. Phong cách cà phê được ưa chuộng tại Đài Loan là các cửa hàng 

cà phê theo chuỗi, tự rang xay cà phê tại chỗ để hương thơm có thể lan xa cách đó 

vài con ngõ trước khi dừng lại để thưởng thức tại chỗ. Tinh tế hơn tiện dụng hơn, 

người tiêu dùng tại Đài Loan có thể mua những gói cà phê kèm túi lọc (tức cà phê 

được đóng trong túi lọc có thể mở ra như phin) để tự pha tự thưởng thức tại nhà, tại 

công sở rất tiện dụng.  

4. Một số thương hiệu cà phê Việt Nam đã được đưa vào thị trường Đài 

Loan 

- G7, Trung Nguyên:  Do ELOM GROUP Đài Loan(億瓏貿易有限公司) 

nhập khẩu phân phối tại Đài Loan (http://www.elomgroup.com/) 

- Vina Cà phê: Do GRAND ASIA (群亞昇龍國際貿易開發有限公司) nhập 

khẩu phân phối tại Đài Loan 

- Phương Vy: Do chuỗi siêu thị RT-MART大潤發 nhập khẩu và phân phối 

tại Đài Loan (http://www.rt-mart.com.tw/). 

- Home Land (Quê Hương):  Do Công ty VNM(新越國際有限公司) Đài 

Loan nhập khẩu và phân phối tại Đài Loan  

 

5. Một số nhà bán lẻ chủ yếu tại Đài Loan  

 

5.1 愛買 Far Eastern AMart (A MART): 

Tên công ty: 遠百企業股份有限公司 Far Eastern Ai Mai Co., Ltd. 

Địa chỉ: 新北市板橋區貴興路 101號 4樓 
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Điện thoại: 02-77418000 

Lĩnh vực: Bán lẻ 

Sản phẩm: Hàng tiêu dùng, siêu thị, bách hóa  

www.fe-amart.com.tw   

5.2 好市多 Costco: 

Tên công ty: 好市多公司 Costco Wholesale Corporation 

Năm 1997 vào thị trường Đài Loan. Hiện có 11 điểm kinh doanh tại Đài 

Loan.  

Lĩnh vực: Bán lẻ 

Sản phẩm: Hàng tiêu dùng 

www.costco.com  

5.3 大潤發 RT – Mart: 

Tên công ty: 大潤發流通事業股份有限公司 RT-MART International Ltd. 

Địa chỉ: 台北市內湖區新湖一路 128巷 36號 2樓 

Điện thoại: 02-27952888 

Lĩnh vực: Bán lẻ 

Sản phẩm: Hàng tiêu dùng, siêu thị, bách hóa 

www.rt-mart.com.tw  

5.4 全聯福利中心: 

Thành lập năm 1998, tiền thân là Liên hợp toàn quốc các Hợp tác xã tiêu 

dùng. Đến 2014 có 725 điểm bán hàng.  

Tên công ty: 全聯實業股份有限公司 PXmart Co., Ltd. 

Địa chỉ: 台北市中山區敬業四路 33號 

Điện thoại: 02-25328000 

Lĩnh vực: Mua bán 

Sản phẩm: hàng tiêu dùng, siêu thị, bách hóa 

www.pxmart.com.tw  

5.5 統一超商: 

Tên công ty: 統一超商股份有限公司 President Chain Store Corporation 

Thành lập năm 1987. 

Địa chỉ: 台北市信義區東興路 65號 2樓 

http://www.fe-amart.com.tw/
http://www.costco.com/
http://www.rt-mart.com.tw/
http://www.pxmart.com.tw/
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Điện thoại: 02-27478711 

Lĩnh vực: Bán lẻ 

Sản phẩm: Siêu thị, rượu và thuốc lá, đồ dùng gia đình 

www.7-11.tw  

5.6 全買 OBUYING: 

Tên công ty: 全買股份有限公司 OBUYING MART 

Thành lập năm 1993. 

Địa chỉ: 嘉義市西區興業西路 526號 

Điện thoại: 0800236230 

Sản phẩm: Hàng tiêu dùng, siêu thị, bách hóa 

www.obuying.com.tw  

5.7 美廉社 Simple Mart:  

Tên công ty: 三商行股份有限公司 

Địa chỉ:台北市中山區建國北路二段 145號 18樓 

Điện thoại: 02-25031111 

Lĩnh vực: Bán lẻ hàng hóa tổng hợp 

Thành lập năm 2006. Năm 2014 có 373 điểm bán hàng.  

www.simplemart.com.tw  

5.8 頂好 Wellcom: 

Tên công ty: 台灣惠康百貨股份有限公司 

Địa chỉ: 台北市士林區華齡街 175號 

Điện thoại: 02-28839489 

Lĩnh vực: Siêu thị 

Công ty mẹ tại Hongkong. Thành lập tại Đài Loan năm 1987. Năm 2014 có 

238 điểm bán hàng. 

www.wellcome.com.tw  

5.9 松青 Matsusei: 

Tên công ty: 松青商業股份有限公司 

Địa chỉ: 台北市 114 

Điện thoại: 02-26308598 

Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng, siêu thị, bách hóa thông thường 

http://www.7-11.tw/
http://www.obuying.com.tw/
http://www.simplemart.com.tw/
http://www.wellcome.com.tw/
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Matsusei do Tập đoàn Vị Toàn （味全）liên doanh với công ty Sungching 

（松青）của Nhật Bản thành lập tại Đài Loan năm 1986. Sau thuộc sở hữu 

của Tập đoàn Vị Toàn. Năm 2014 có 72 điểm bán hàng. Năm 2015, Tập 

đoàn Vị Toàn bán Matsusei cho  全聯福利中心.  

www.sungching.com.tw  

5.10 台灣楓廉 Taiwan Fresh Supermarket: 

Tên công ty: 台灣楓康超市股份有限公司 

Địa chỉ: 台中市大肚區南榮路 59號 

Điện thoại: 04-26936000 

Lĩnh vực: Bán buôn bán lẻ, bán hàng trên mạng, trung tâm bán lẻ 

www.supermarket.com.tw  

Năm 1988 thành lập với tên gọi: 興農生鮮超市。Đến năm 2008 đổi tên 

thành: 台灣楓康超市。Năm 2014 có 42 điểm bán hàng.  

 

6.  Một số chuỗi cửa hàng tiện ích chủ yếu tại Đài Loan:  

 

6.1 義美食品 I-Mei Foods Co., Ltd. 

Là công ty chế biến thực phẩm nổi tiếng Đài Loan, có hệ thống cửa hàng 

khắp Đài Loan, ở nước ngoài và có đầu tư thành lập nhà máy chế biến thực 

phẩm.  

Sản xuất: kẹo, bánh quy, đồ ngọt, ga-tô, tặng phẩm, đồ lạnh (kem), thực 

phẩm đông lạnh, thực phẩm tươi sống bảo quản, đồ uống, sản phẩm sữa, sản 

phẩm gạo mỳ, dầu ăn. 

Đại lý nhập khẩu: các sản phẩm như hạnh nhân, óc chó, nho khô, ô mai, sữa 

bột, pho-mat, bơ, bột cô-ca, bột dừa, bột mù-tạt, bột cà-ri… từ Mỹ, Hà Lan, 

Đan Mạch, Ai-xơ-len, Philipines, Anh, Ấn Độ… 

Đại lý tiêu thụ thực phẩm: Nho khô, quả hạnh nhân, nước mơ, đào, trái cây 

thập cẩm, anh đào, pho-mat, bơ… 

Thành lập năm 1934, năm 1966 đăng ký công ty. 

Địa chỉ: 台北市大安區信義路二段 88號 10樓 

www.imeifoods.com.tw  

6.2 萊爾富 Hi-Life 

http://www.sungching.com.tw/
http://www.supermarket.com.tw/
http://www.imeifoods.com.tw/
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Tên công ty: 萊爾富國際股份有限公司 Hi-Life Internatioanl Co., Ltd. 

Thành lập năm 1989. 

Lĩnh vực: Bán lẻ 

Sản phẩm: Siêu thị, rượu và thuốc lá, đồ dùng gia đình 

Địa chỉ: 台北市內湖區瑞光路 502號 

Điện thoại: 02-89789898 

www.hilife.com.tw  

6.3 OK超商 (OK MART) 

Tên công ty: 來來超商股份有限公司 

Thành lập năm 1988. Hiện có khoảng 890 điểm kinh doan trên toàn Đài 

Loan.  

Địa chỉ: 台北市信義區松德路 97號 

Tel： 02-66363666 

Lĩnh vực: Bán lẻ 

Sản phẩm: Siêu thị, rượu và thuốc lá, đồ dùng gia đình 

www.okmart.com.tw  

6.4 全家 Family 

Thành lập năm 1988. 

Địa chỉ: 台北市中山區中山北路二段 61號 7樓 

Tel： 02-25239588 

Lĩnh vực: Bán lẻ 

Sản phẩm: Chuỗi cửa hàng tiện ích, rượu và thuốc lá, đồ dùng gia đình 

www.family.com.tw  

6.5 Eleven: 

Thành lập năm 1927 tại Mỹ. Được đưa vào Đài Loan qua 統一超商。  

Lĩnh vực: Bán lẻ 

Sản phẩm: Chuỗi cửa hàng tiện ích 

www.7-11.tw  

  

http://www.hilife.com.tw/
http://www.okmart.com.tw/
http://www.family.com.tw/
http://www.7-11.tw/
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7. Danh sách một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, trực thuộc Hiệp 

hội cà phê Đài Loan (TAIWAN COFFE ASSOCIATION- TCA) 

Tên/ 

Thương hiệu 
Địa chỉ Tel Website 

TCA 台北市南京東路二段 218

號 4樓 

02-2517-8055 http://www.taiwancoffee.org  

Cama cafe 台北市大安區新生南路三

段 2號 9樓 

(02)3365-2868 http://www.camacafe.com/  

Illycaffè 台北市民生東路 5段 69

巷 1弄 27號 1F 

02-2762-5656 http://www.illy.com.tw 

TAISENG 

COFFEE 

 澳門 慕拉士大馬路 221

號 南方工業大廈 第二期 

十四樓 E座 

(853) 2830 

6236 

http://www.tscoffee.com 

UESHIMA 

COFFEE 

台北市內湖區瑞光路 26

巷 36弄 6號 2樓 

  http://www.ucc-coffee.com.tw 

WALTER 台北市羅斯福路二段四十

九號六樓 

02-23213223 http://www.walterillc.com/  

TOTAL 

FOOD 

台北市大安區敦化南路二

段 57號 16樓之 1 

02-27051766 http://www.totalfood.com.tw  

NIKKOFFEE 台北市市民大道 4段 37

巷 2號 

02-8773-0503 http://www.nikkoffee.com.tw/  

http://www.taiwancoffee.org/
http://www.camacafe.com/
http://www.illy.com.tw/
http://www.tscoffee.com/
http://www.ucc-coffee.com.tw/
http://www.walterillc.com/
http://www.totalfood.com.tw/
http://www.nikkoffee.com.tw/
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JASCAFFE 114台北市內湖區環山路

一段 28巷 17號 

02 8797 8288 http://www.jascaffe.com/  

SEASON 

COFFEE 

台灣台中縣霧峰鄉中正路

565巷 17號  

0 4-23334468 http://www.season-

coffee.com.tw/  

GLOBAL 

EYES 

新北市三重區中興里重新

路 5段 609巷 12號之 7 

02-2278-9928 http://www.globaleyesbiz.com 

 Toraja 

coffee  

台中市大雅區中和五路九

號 

04-2569 1673 http://www.hsuanli.com.tw/ 

NANSHAN 

COFFEE 

台北市南京東路三段 109

巷 9號 1樓 

02-25069161 http://www.coffeelife.com.tw/  

 

http://www.jascaffe.com/
http://www.season-coffee.com.tw/
http://www.season-coffee.com.tw/
http://www.globaleyesbiz.com/
http://www.hsuanli.com.tw/
http://www.coffeelife.com.tw/

